
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT NGÀY NỘP TIỀN MSSV HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN LOẠI BH THAM GIA

1 12/10/2012 06520169 Nguyễn Đức Hiệu  295,000 BHYT+BHTN

2 12/10/2012 07520034 Trần Văn Cương  295,000 BHYT+BHTN

3 12/10/2012 07520269 Nguyễn Thanh Phong  295,000 BHYT+BHTN

4 12/10/2012 08520456 Trần Thanh Tùng  295,000 BHYT+BHTN

5 12/10/2012 08520559 Văn Phước Lâm  295,000 BHYT+BHTN

6 12/10/2012 08520567 Nguyễn Đức Bình Nguyên  295,000 BHYT+BHTN

7 11/10/2012 08520603 Huỳnh Dương Trí Toàn  295,000 BHYT+BHTN

8 11/10/2012 09520022 Đinh Văn Chinh  395,000 BHYT+BHTN

9 10/10/2012 09520047 Phạm ánh Dương  295,000 BHYT+BHTN

10 11/10/2012 09520061 Lê Tiến Đình  395,000 BHYT+BHTN

11 10/10/2012 09520062 Nguyễn Văn Định  295,000 BHYT+BHTN

12 11/10/2012 09520069 Nguyễn Đình Trọng Đức  395,000 BHYT+BHTN

13 12/10/2012 09520144 Trần Trương Thanh Lâm  265,000 BHYT

14 09/10/2012 09520153 Nguyễn Hòang Long  295,000 BHYT+BHTN

15 12/10/2012 09520167 Lê Đình Tuấn Lưu  295,000 BHYT+BHTN

16 11/10/2012 09520189 Hoàng Trọng Nghịch  295,000 BHYT+BHTN

17 11/10/2012 09520190 Văn Đức Ngọ  295,000 BHYT+BHTN

18 12/10/2012 09520244 Hoàng Trọng Qúy  300,000 BHYT+BHTN

19 10/10/2012 09520257 Đinh Tiến Sỹ  295,000 BHYT+BHTN

20 12/10/2012 09520260 Trịnh Hữu Tâm  265,000 BHYT

21 12/10/2012 09520264 Lê Anh Tân  295,000 BHYT+BHTN

22 12/10/2012 09520274 Phạm Văn Thành  265,000 BHYT

23 11/10/2012 09520290 Phạm Xuân Thông  295,000 BHYT+BHTN

24 10/10/2012 09520307 Bùi Trọng Tín  295,000 BHYT+BHTN

25 11/10/2012 09520323 Nguyễn Khắc Trung  295,000 BHYT+BHTN

26 12/10/2012 09520325 Nguyễn Đan Trường  295,000 BHYT+BHTN

27 11/10/2012 09520333 Vũ Minh Tuấn  295,000 BHYT+BHTN

28 11/10/2012 09520334 Nguyễn Quốc Tuấn  395,000 BHYT+BHTN

29 11/10/2012 09520364 Nguyễn Minh Vượng  265,000 BHYT

30 12/10/2012 09520367 Huỳnh Minh Đức  295,000 BHYT+BHTN
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31 10/10/2012 09520432 Phạm Ngọc Thái Sơn  295,000 BHYT+BHTN

32 11/10/2012 09520438 Bùi Xuân Thức  295,000 BHYT+BHTN

33 11/10/2012 09520443 Hồ Quang Tín  265,000 BHYT

34 10/10/2012 09520447 Võ Minh Trí  265,000 BHYT

35 11/10/2012 09520453 Nguyễn Ngọc Việt  265,000 BHYT

36 12/10/2012 09520470 Nguyễn Văn Binh  265,000 BHYT

37 11/10/2012 09520490 Lê Thanh Dũng  265,000 BHYT

38 12/10/2012 09520493 Thái Quốc Dũng  300,000 BHYT+BHTN

39 10/10/2012 09520511 Nguyễn Hữu Công Hạnh  300,000 BHYT+BHTN

40 12/10/2012 09520539 Nguyễn Đăng Khoa  265,000 BHYT

41 11/10/2012 09520622 Nguyễn Viết Quân  265,000 BHYT

42 11/10/2012 09520625 La Quang Quốc  295,000 BHYT+BHTN

43 12/10/2012 09520637 Lê Phạm Tân  295,000 BHYT+BHTN

44 12/10/2012 09520655 Huỳnh Trần Như Thảo  295,000 BHYT+BHTN

45 10/10/2012 09520673 Nguyễn Xuân Thọ  265,000 BHYT

46 12/10/2012 09520717 Hồ Phú Ty  300,000 BHYT+BHTN

47 12/10/2012 09520722 Nguyễn Minh Vương  295,000 BHYT+BHTN

48 13/10/2012 09520749 Hồ Quốc Tuấn  265,000 BHYT

49 12/10/2012 10520002 Nguyễn Khánh Thi  300,000 BHYT+BHTN

50 11/10/2012 10520009 Đào Hoàng Dương  295,000 BHYT+BHTN

51 12/10/2012 10520016 Đoàn Thanh Nam  300,000 BHYT+BHTN

52 09/10/2012 10520044 Nguyễn Duy Tín  265,000 BHYT

53 12/10/2012 10520050 Diệp Thế Vinh  295,000 BHYT+BHTN

54 09/10/2012 10520093 Nguyễn Đình Hoàng  265,000 BHYT

55 09/10/2012 10520116 Nguyễn Văn Bảo Sinh  265,000 BHYT

56 12/10/2012 10520133 Tôn Ngọc Tẩn  295,000 BHYT+BHTN

57 11/10/2012 10520137 Huỳnh Đức Tân  395,000 BHYT+BHTN

58 12/10/2012 10520140 Nguyễn Hồ Trọng Thảo  265,000 BHYT

59 11/10/2012 10520147 Nguyễn Ngọc Sang  265,000 BHYT

60 11/10/2012 10520149 Nguyễn Đình Hoàng 

Nguyên
 265,000 BHYT

61 09/10/2012 10520174 Nguyễn Duy Tiến  265,000 BHYT

62 08/10/2012 10520183 Huỳnh Xuân Tùng  265,000 BHYT

63 09/10/2012 10520189 Lê Minh Trí  265,000 BHYT

64 11/10/2012 10520520 Phan Huy Tự  295,000 BHYT+BHTN

65 11/10/2012 10520192 Nguyễn Ngọc Hưng  265,000 BHYT



66 09/10/2012 10520217 Nguyễn Công Lý  265,000 BHYT

67 12/10/2012 10520241 Nguyễn Quốc Linh Khang  265,000 BHYT

68 09/10/2012 10520242 Lê Quốc Khánh  265,000 BHYT

69 12/10/2012 10520262 Nguyễn Hoàng Anh  295,000 BHYT+BHTN

70 11/10/2012 10520308 Hoàng Thanh Huy  265,000 BHYT

71 11/10/2012 10520350 Hồ Ngọc Sơn  295,000 BHYT+BHTN

72 10/10/2012 10520353 Nguyễn Đức Trung  295,000 BHYT+BHTN

73 12/10/2012 10520356 Phạm Hữu Hoài  295,000 BHYT+BHTN

74 12/10/2012 10520357 Võ Hồng Kha  295,000 BHYT+BHTN

75 11/10/2012 10520427 Nguyễn Văn Quốc Vương  295,000 BHYT+BHTN

76 10/10/2012 10520452 Trần Minh Trí  265,000 BHYT

77 11/10/2012 10520535 Phạm Quốc Thịnh  265,000 BHYT

78 09/10/2012 10520574 Trần Hữu Chinh  265,000 BHYT

79 11/10/2012 10520580 Lưu Khánh Dương  265,000 BHYT

80 12/10/2012 10520596 Võ Thái Hòa  265,000 BHYT

81 11/10/2012 10520601 Nguyễn Thành Liêm  265,000 BHYT

82 09/10/2012 11520547 Phạm Đình Hải  295,000 BHYT+BHTN

83 11/10/2012 11520005 Đinh Thành An  265,000 BHYT

84 12/10/2012 11520019 Huỳnh Thiên Bảo  295,000 BHYT+BHTN

85 12/10/2012 11520142 Nguyễn Lương Trường 

Huy
 295,000 BHYT+BHTN

86 12/10/2012 11520153 Trịnh Xuân Huy  265,000 BHYT

87 11/10/2012 11520173 Huỳnh Thiện Khiêm  265,000 BHYT

88 12/10/2012 11520184 Nguyễn Duy Khương  295,000 BHYT+BHTN

89 11/10/2012 11520265 Nguyễn Lê Nhân  265,000 BHYT

90 11/10/2012 11520280 Nguyễn Văn Phát  265,000 BHYT

91 12/10/2012 11520286 Phạm Vũ Thanh Phong  300,000 BHYT+BHTN

92 11/10/2012 11520339 Huỳnh Tấn Đức Tài  295,000 BHYT+BHTN

93 12/10/2012 11520360 Trần Quốc Thái  295,000 BHYT+BHTN

94 12/10/2012 11520388 Nguyễn Trần Thịnh  295,000 BHYT+BHTN

95 12/10/2012 11520399 Vũ Phú Thức  265,000 BHYT

96 08/10/2012 11520417 Âu Thế Toàn  265,000 BHYT

97 12/10/2012 11520439 Huỳnh Hoàng Nhật Trường  300,000 BHYT+BHTN

98 12/10/2012 11520443 Võ Kim Tú  295,000 BHYT+BHTN

99 10/10/2012 11520462 Phạm Tăng Tùng  295,000 BHYT+BHTN

100 10/10/2012 11520493 Hồ Hoàng Vũ  295,000 BHYT+BHTN



101 12/10/2012 11520551 Hà Trung Hiến  265,000 BHYT

102 12/10/2012 11520596 Trịnh Thế Lữ  265,000 BHYT

103 10/10/2012 11520604 Đoàn Đại Ngọc  295,000 BHYT+BHTN

104 10/10/2012 11520675 Nguyễn Văn Tuấn  295,000 BHYT+BHTN

105 12/10/2012 11520477 Bùi Ngọc Việt  295,000 BHYT+BHTN

106 11/10/2012 12520988 #N/A  295,000 BHYT+BHTN

107 10/10/2012 10520474 Lê Hoàng Lâm  295,000 BHYT+BHTN

108 11/10/2012 10520414 Trang Huy Hớn  265,000 BHYT

109 08/10/2012 08520196 Lê Văn Lăng  295,000 BHYT+BHTN


